KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1 “BÉ VỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH” 
Thời gian: Từ 14/11 đến 18/11/2022. Giáo viên soạn: Trần Cẩm Nhung
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	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ, chơi
	- Trò chuyện với trẻ về tình huống khi gặp người lạ
- Trò chuyện về mẹ  những người thân trong gia đình bé
- Trò chuyện về những người xung quanh : cô, bác,..
- Trò chuyện về tình huống khi gặp người lạ
- Cho trẻ xem video khi  trẻ đi chơi, đi siêu thị công viên
	

	2
	Thể dục sáng
	*KĐ: Cô cùng trẻ đi Chậm - Nhanh - Chậm  theo nhạc bài hát:  (Cả nhà thương nhau ) 
*TĐ: Bài TPTC: Bé tập cho  khỏe : Tập với vòng
- ĐT1: Hít sâu thở ra                              - Tập 4 lần
- ĐT2: Đưa vòng lên cao, xuống thấp   - Tập 4 lần               
- ĐT3: Vòng đưa sang trái, sang phải    - Tập 4 lần                  
- ĐT4: Nhảy lên với vòng                      - Tập 4 lần
* HT: Đi nhẹ nhàng quanh lớp 2 vòng
	

	3
	Chơi tập có chủ định

	Tuần
12 
	Ngày 14/11/2022 
PTTC- KNXH&TM
Dạy trẻ không đi theo người lạ
	Ngày 15/11/2022

PTNT
NB Số lượng 1 nhiều

	Ngày 16/11/2022

PTNN
KTTT 
Bé Mai bị lạc ở siêu thị

	Ngày
 17/11/2022

PTTC- KNXH&TM
Dạy hát
 Bé nói không với người lạ
	Ngày 18/11/2022

PTTC
Bước lên xuống bậc kê cao

	

	
	Chơi ngoài trời
	Tuần 12
	
	- Quan sát bác bảo vệ
- TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi ĐC ngoài trời
	
	- Quan sát bếp ăn
- TCVĐ: Xi boo khoai
- Chơi ĐC ngoài trời
	
	

	5
	Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	Khu vực chơi
	Mục đích yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	
	Thao tác vai

	-Trẻ biết lấy bát, thìa, nồi,...
	+ Cho búp bê ăn 

	
- Bộ đồ chơi nấu ăn, cá, tôm, cua, rau, củ, búp bê,các loại rau xanh, các loại quả,..
	

	
	
	
	-Trẻ biết bề em bằng 2 tay và xúc cho em ăn
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết lật mở từng trang sách và gọi tên hình ảnh người thân và người lạ 
	+ Xem tranh, ảnh album hình ảnh không nhận quà và đi theo người lạ

	- Tranh, sách các loại
	

	
	
	Hoạt động với đồ vật
	-Trẻ biết chọn ghép tranh bé và người thân
	+ Ghép bé và người thân
	- Bảng gài, lô tô bé, mẹ, người thân yêu

	

	
	
	
	-Trẻ biết xếp hàng rào và xếp hình khối tạo ngôi nhà
	
+ Xếp vườn gia đình


	- Gạch, hàng rào, các loại , cây xanh, cây hoa,các khối hộp, hình vuông, chữ nhật, gạch, các đồ dùng thay thế. 
	

	
	
	
	- Trẻ biết luồn dây qua lỗ hình bàn tay và xâu thành vòng
	+ Xâu vòng bàn tay
	- Dây xâu, bàn tay có lỗ, rổ
	

	
	
	
	- Trẻ biết cài cúc áo  
	+ Tập cài cúc, cởi áo 
	- Áo thùa khuy
	

	
	
	
	- Trẻ biết tìm đôi bé và mẹ, bé – ông, bé-bà 
	+ Tìm đôi hình ảnh bé và người thân
	- Rổ, lô tô bé, người thân
	

	
	
	
	- Trẻ biết tìm đường về đúng mẹ
	+ Bé tìm đường về với mẹ và người thân

	- Mô hình mẹ, bé
	

	
	
	Khu vực nghệ thuật
	-Trẻ biết sáp màu bằng tay cầm thìa, di màu vào tranh rỗng bố, mẹ,...
	+ Di màu người thân của bé
	
- Tranh rống ông, bà, mẹ,…

	

	
	
	
	- Trẻ thuộc và biết cách biểu diễn các bài hát trong chủ đề.
	- Bài hát  về người thân
	- Các trang phục biểu diễn: dụng cụ âm nhạc: xắc xô, thanh
 gõ, mũ, đàn...
- Sân khấu biểu diễn.

	

	
	
	Khu vực vận động
	- Trẻ biết ném bóng vào cột
	- Ném bóng vào vòng tròn băng dính
	- Bóng đủ cho trẻ, cột dính băng dính
	

	
	
	
	- Trẻ biết dùng tay phải cầm kẹp, kẹp thức ăn ra đĩa
	- Kẹp thức ăn ra đĩa

	- kẹp, tôm, cá, bát, đĩa
	

	6
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn thói quen sát khuẩn tay sau khi chơi đồ chơi, sau khi đi vệ sinh
- Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người xung quanh
- Nghe nhạc không lời, hát ru
	

	7

	Chơi, tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 12
	Trò chuyện: Không đi theo người lạ
	Trò chuyện về công dụng của các đồ dùng trong gia đình và những vật nguy hiểm
	Trò chơi: Chạm các đầu ngón tay vào nhau
	Bé làm gì khi gặp người lạ (Hoạt cảnh
	)Hướng dẫn trẻ ứng xử khi gặp người lạ

	




















Thứ 2 ngày 14 tháng 11 năm 2022
	TÊN HĐ
CTCCĐ
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTTTCKNXH
Dạy trẻ không đi theo người lạ
	- Trẻ biết không đi theo người lạ và không nhận quà của người lạ
- Trẻ biết kêu cứu khi người lạ tấn công 
- Rèn cho trẻ khả năng  nói rõ ràng
- Giáo dục trẻ không nên đi chơi hay đi một mình khi không có người thân bên cạnh

	*HĐ 1: Vui cùng bạn 
- Vui cùng giai điệu bài hát “bé khỏe – bé ngoan”
- Chúng mình có muốn là những em bé được khỏe mạnh và an toàn không?
- Thế nhưng các bạn biết không thời gian gần đây những em bé đáng yêu – dễ thương đang gặp phải rất nhiều mối nguy hiểm đó là gì?
- Bây giờ chúng mình cùng đón xem câu chuyện của bạn Mi Mi để xem bạn ấy gặp phải mối nguy hiểm gì nhé!
*HĐ 2: Dạy trẻ không đi theo và nhận quà của người lạ
- Cho trẻ xem video: An bị lạc ở siêu thị
- Chúng mình vừa được xem câu chuyện của bạn An
- Cô hỏi trẻ:
+ Bạn An được mẹ cho đi đâu?
+ Bạn An có nhận quà của người lạ không
+ Nếu bạn An nhận quà của người lạ thì bị ntn?
- Vậy khi người lạ cho quà là em bé ngoan có nhận quà của người lạ đó không?
- Có những người lạ to – khỏe họ rủ mình đi mình không đi nhưng họ vẫn cố tình lao tới và lôi kéo mình đi thì chúng mình sẽ làm gì?
=> Các con phải nhớ là thật bình tĩnh, hét thật to, cơ thể thì vùng vẫy để gây sự chú ý cho mọi người để mọi người xung quanh biết cứu chúng ta.
*HĐ 3: Kết thúc
- Qua câu chuyện của bạn An cô mong rằng các con hãy luôn ghi nhớ không được đi theo và nhận quà người lạ, khi bị người lạ tấn công phải hét thật to-cơ thể vùng vẫy để gây chú ý cho mọi người tới cứu.  Khi ở trường các con cũng không được tự ý ra khỏi cổng trường, hay có người lạ đến đón không được đi theo nhé!
- Cô tin rằng các con của cô sẽ luôn là con ngoan – trò giỏi –vâng lời ông bà bố mẹ.
-Vui múa hát “Những em bé ngoan”
	
- Nhạc bài hát “bé khỏe – bé ngoan”








- Video mẹ cho An đi siêu thị














- Nhạc bài hát “bé khỏe – bé ngoan”


	Đánh giá
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………











Thứ 3 ngày 15 tháng 11 năm 2022

	TÊN HĐ
CTCCĐ
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTNT
NB  Số lượng 1 nhiều
	- Trẻ nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng một và nhiều và biết gọi tên các nhóm đối tượng đó
- Trẻ có kỹ năng nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng một và nhiều. 
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. 

	 * HĐ1: Ôn luyện
- Cô và trẻ cùng hát bài “ Đi chơi đi chơi” 
+ Con vừa hát bài gì?
- Chúng mình xem trên bàn có gì?
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về mô hình
* Hoạt động 2: Nhận biết một và nhiều
- Cô có gì đây?
- Có mấy cái bát? (Hỏi nhiều trẻ)
+ Cái bát có màu gì?
+ Đây là cái gì?
- Trong rổ chúng mình có gì? 
- Chúng mình cùng chọn 1 cái bát và xếp ra bảng nào?
- Trước mặt chúng mình có gì?
- Có mấy cái bát? 
+ Cái bát màu gì?
- Cho cả lớp, cá nhân trẻ nói
- Trời tối trời sáng
- Trong rổ con có gì đây?
+ Cho trẻ lấy thìa và xếp ra bảng?
- Cái thìa có màu gì?
- Có mấy cái thìa? (Cho cá nhân trẻ phát âm nhiều cái thìa)
- Cho trẻ đếm số thìa
- À những số lượng có 2 trở lên gọi là nhiều đấy.
- Chúng mình cùng nhìn xem phía trước mặt có gì?
- Trò chơi: Tìm theo yêu cầu
- * Hoạt động 3: Trò chơi "Về đúng nhà"
- Cách chơi: Chúng mình cùng đi theo đường thẳng ai có 1 cái bát thì đem về nhà có 1 cái bát, bạn nào có nhiều cái bát thì chúng mình cùng đem về nhà có nhiều cái bát nhé
- Cho trẻ chơi 1-2 lần   (Cô kiểm tra kết quả)
	

- Nhạc bài hát: “đi chơi đi chơi”.

- Bát, thìa, cốc



- Bát, thìa




- Bát, thìa đủ với số trẻ
.










- Cốc màu xanh, màu đỏ


	Đánh giá
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………












Thứ 4 ngày 16 tháng 11 năm 2022

	TÊN HĐ
CTCCĐ
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	PTNN
KTTT: Bé Mai bị lạc ở siêu thị
	- Trẻ nhớ tên truyện và các nhân vật trong truyện.
- Trẻ thích thú nghe cô kể chuyện và trả lời các câu hỏi của cô.
- Trẻ hiểu được nội dung truyện, biết yêu quý và cùng chơi với các bạn. 

	*HĐ1: Hát “Bé vui đến trường”
- Cô cho trẻ hát bài “Em chơi đu”
Đàm thoại:
- Chúng mình đến trường được chơi với ai?
- Được chơi những trò chơi gì?
*HĐ2: Bé nghe cô kể
- Cô giới thiệu tên truyện “Bé Mai bị lạc ở siêu thị”
- Cô kể truyện lần 1diễn cảm kết hợp cử chỉ điệu bộ
- Cô vừa kể câu chuyện gì?
-  Cho trẻ cùng chơi trò chơi tạo dáng các con vật.
- Cô kể chuyện lần 2 với tranh động.
Đàm thoại:
Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì?
Cho trẻ nhắc lại tên câu chuyện "Bé Mai ở nhà"
-Trong câu chuyện có những ai?
-Sáng ngủ dậy Mai biết làm gì?
- Khi bác An và em Minh đến chơi Mai đã lễ phép chào bác An đấy, chúng mình cùng chào giống bạn Mai nào
Cô cho trẻ khoanh tay nói “Cháu chào bác”
-Mai mang gì ra để chơi cùng em Minh?
-Khi chơi xong Mai đã làm gì?
- Đến bữa ăn Mai làm gì?
Cho trẻ nói “Con mời bố mẹ ăn cơm”
-Khi bố cho quà Mai đã nói gì với bố?
Cho trẻ nói “Con cảm ơn bố”
-Khi mẹ ốm Mai đã như thế nào?
*HĐ3: Bé xem múa rối
- Hôm nay trường mình có biểu diễn múa rối, cô cùng các con đi xem nhé.
Cô kể lần 3 kết hợp với sân khấu rối.
	
- Nhạc hát bài “Em chơi đu”









- Tranh truyện động: Bé Mai bị lạc ở siêu thị

















- Video truyện: Bé Mai bị lạc ở siêu thị

	Đánh giá
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
. …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….



Thứ 5 ngày 17 tháng 11 năm 2022
	TÊN HĐ
CTCCĐ
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTTCKNXH&TM 
Dạy hát: Bé nói không với người lạ
	- Trẻ nói được tên bài hát và hát được theo một số câu trong bài hát
- Trẻ cảm nhận được giai điệu bài hát và thích hát theo cô.
- Trẻ hào hứng tham gia trò chơi của cô, rèn khả năng phản ứng nhanh với âm thanh cho trẻ.
- Trẻ biết tránh xa những đồ dùng có thể gây nguy hiểm trong gia đình.

	Hoạt động 1: Đố vui cùng bé
- Cô hỏi trẻ: “Mình tròn hình trụ
                       Ruột chứa nước sôi
                       Mọi nhà dùng tôi
                       Giữ cho nước nóng
                                         Là cái gì?”
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô.
Hoạt động 2: Dạy hát “Phích nước”
- Cô giới thiệu tên bài hát.
Cô hát mẫu:
- Lần 2: Cô hát kết hợp với nhạc, thể hiện giai điệu nhẹ nhàng của bài hát.
Dạy trẻ hát: 
+ Cả lớp hát 1-2 lần
+ Mời tổ (Thay đổi hình thức khi hát…)
+ Nhóm bạn thân 
+ Đôi song ca nam nữ
+ Các tổ, nhóm hát theo hiệu lệnh của cô 
Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc “Khiêu vũ cùng bé”
- Giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi: Nghe nhạc lắc lư, nhảy theo nhạc nhanh, chậm khi nào nhạc dừng thì dừng lại.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần, thay đổi hình thức sau mỗi lần:
Hoạt động 4: Món quà âm nhạc- Nghe hát “Không nô đùa trong bếp”.
- Cô hát lần 1: Kết hợp với nét mặt, cử chỉ, điệu bộ. 
- Hỏi trẻ tên bài hát – Giới thiệu bài hát nghe.
- Cô hát lần 2: Cô biểu diễn bài hát và mời trẻ hưởng ứng tham gia cùng cô.

	









-  Nhạc bài: Phích nước


















-  Nhạc bài: Không nô đùa trong bếp

	Đánh giá
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………








Thứ 6 ngày 18 tháng 11 năm 2022

	TÊN HĐ
CTCCĐ
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTTC 
Bước lên xuống bậc kê cao
	- Trẻ biết bước lên xuống bậc cao 15cm
- Phát triển  các giác quan, rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn tính kiên trì cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô. 


	*Khởi động
- Cô cho trẻ đi theo nhạc chậm nhanh chậm của  bài hát: Cả nhà thương nhau
*Trọng động : Bài TPTC: Bé tập cho  khỏe : Tập với vòng
- ĐT1: Hít sâu thở ra                              - Tập 2 lần
- ĐT2: Đưa vòng lên cao, xuống thấp   - Tập 2 lần               
- ĐT3: Vòng đưa sang trái, sang phải    - Tập 2 lần                  
- ĐT4: Nhảy lên với vòng                      - ĐTNM Tập 4 lần
- Cho trẻ chơi với túi cát
+ Con vừa chơi trò chơi gì ?
*VĐCB: Đi có bê vật trên tay
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu lần 2 + phân tích.
* TTCB: Trẻ đứng trước vạch xuất phát
* Thực hiện:
- Khi có hiệu lệnh cô dắt tay hoặc đứng cạnh trẻ để trẻ bước lên, cô đỡ tay trẻ khi trẻ bước xuống 
- Cho trẻ lên thực hiện ( cô QS sửa sai cho trẻ , khích lệ động viên trẻ làm )
- Lần 2 cô chia trẻ thành 2 đội đi có mang vật trên tay ,đi mang bao cát về  để xếp chồng cho con vật nuôi
*Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ
- Cách chơi : Trẻ tìm bạn kết thành đôi, kéo đi kéo lại theo nhịp bài đồng dao
 *Hồi tĩnh: Cho trẻ đi  nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp
	
- Bài hát: Cả nhà thương nhau



- Vòng đủ cho trẻ



Bậc cao 15cm, 5-7 bậc






- Mỗi trẻ 1 khay hộp sữa chua 3 ô nhỏ (3 màu).


-Nhạc: Kéo cưa lừa xẻ


	Đánh giá
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………














  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 2 “ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI AN TOÀN” :
Thời gian: Từ 21/11 đến 25/11/2022. Giáo viên soạn: Nguyễn Thị Thi

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ, chơi
	- Trò chuyện về đồ chơi an toàn, đồ chơi không an toàn
- Chơi cùng em búp bê
- Trò chuyện cùng trẻ về đồ dùng đồ chơi an toàn, không an toàn
- Tập sử dụng đồ dùng đồ chơi: đồ chơi nấu ăn
	

	2
	Thể dục sáng
	*KĐ: Cô cùng trẻ đi Chậm - Nhanh - Chậm  theo nhạc bài hát:  (Cả nhà thương nhau ) 
*TĐ: Bài TPTC: Bé tập cho  khỏe : Tập với vòng
- ĐT1: Hít sâu thở ra                              - Tập 4 lần
- ĐT2: Đưa vòng lên cao, xuống thấp   - Tập 4 lần               
- ĐT3: Vòng đưa sang trái, sang phải    - Tập 4 lần                  
- ĐT4: Nhảy lên với vòng                      - Tập 4 lần
* HT: Đi nhẹ nhàng quanh lớp 2 vòng
	

	3
	Chơi tập có chủ định

	Tuần
2
	Ngày 21/11/2022 

[bookmark: thu5]PTNN
Dạy thơ:
“Xuống cầu thang”
	Ngày 22/11/2022

[bookmark: thu3]PTNT
Nhận biết đồ chơi an toàn

	Ngày 23/11/2022
[bookmark: thu2][bookmark: thu6]PTTC- KNXH&TM
Dạy hát: “Phích nước”
 
	Ngày
 24/11/2022

PTTC
VĐ tinh
Bé tập kẹp gắp

	Ngày 25/11/2022
[bookmark: thu4]PTTC- KNXH&TM
Bé chơi với màu nước
	

	
	Chơi ngoài trời
	Tuần 2
	
	- Quan sát bác bảo vệ
- TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi ĐC ngoài trời
	
	- Quan sát bếp ăn
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi ĐC ngoài trời
	
	

	5
	Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	Khu vực chơi
	Mục đích yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	

	
	
	Thao tác vai

	-Trẻ biết lấy bát, thìa, nồi,...
	+ Cho búp bê ăn 

	
- Bộ đồ chơi nấu ăn, cá, tôm, cua, rau, củ, búp bê,các loại rau xanh, các loại quả,..
	

	
	
	
	-Trẻ biết bề em bằng 2 tay và xúc cho em ăn
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết lật mở từng trang sách và gọi tên hình ảnh đồ chơi an toàn, không an toàn 
	+ Xem tranh ảnh về đồ chơi an toàn, không an toàn
	- Tranh, sách các loại
	

	
	
	Hoạt động với đồ vật
	-Trẻ biết chọn tranh đồ chơi an toàn ghép thành tranh hoàn chỉnh
	+ Ghép tranh đồ chơi an toàn
	- Bảng gài, lô tô đồ chơi an toàn, không an toàn

	

	
	
	
	-Trẻ biết xếp hàng rào và xếp hình khối tạo ngôi nhà
	
+ Xếp vườn gia đình


	- Gạch, hàng rào, các loại , cây xanh, cây hoa,các khối hộp, hình vuông, chữ nhật, gạch, các đồ dùng thay thế. 
	

	
	
	
	- Trẻ biết luồn dây qua lỗ hình bàn tay và xâu thành vòng
	+ Xâu vòng bàn tay
	- Dây xâu, bàn tay có lỗ, rổ
	

	
	
	
	- Trẻ biết tìm đúng hình đồ chơi an toàn, so với hình đồ chơi an toàn.  
	+ So hình đồ dùng đồ chơi an toàn và không an toàn 
	- Bảng rỗng, hình đồ chơi an toàn, không an toàn
	

	
	
	
	- Trẻ biết tìm đúng đôi đồ dùng an toàn: bát, nồi, 
	+ Tìm đôi đồ dùng an toàn
	- Rổ, đồ dùng an toàn, không an toàn: bát, cốc, nồi, phích nước,...
	

	
	
	
	- Trẻ biết tìm đường về đúng đồ chơi an toàn
	+ Bé tìm đường đến đồ chơi an toàn

	- Mô hình đồ chơi an toàn, không an toàn
	

	
	
	
	- Trẻ thuộc và biết cách biểu diễn các bài hát trong chủ đề.
	- Bài hát  về các đồ dùng
	- Các trang phục biểu diễn: dụng cụ âm nhạc: xắc xô, thanh
 gõ, mũ, đàn...
- Sân khấu biểu diễn.

	

	
	
	Khu vực vận động
	- Trẻ biết chơi  lăn bóng cho nhau
	- Thả bóng với các kích cỡ khác nhau
	- Bóng đủ cho trẻ
	

	
	
	
	- Trẻ biết cầm kẹp, bóp và kẹp vào quần áo
	- Bé tập kẹp phơi quần áo cho em
	- kẹp, quần áo, dây,...
	

	6
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Rèn thói quen sát khuẩn tay sau khi chơi đồ chơi, sau khi đi vệ sinh
- Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người xung quanh
- Nghe nhạc không lời, hát ru
- Tập các thao tác: đội mũ khi ra nắng, đi giày dép, không đi chân không
- Ngồi ngay ngắn khi vào giờ ăn
	

	7

	Chơi, tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 2
	Bé tập xếp hàng
	Làm quen bài hát: Phích nước
	Nghe đọc thơ: Đi tàu hỏa.
	Trẻ nói theo mẫu câu thể hiện  hiểu biết
	Chiếc túi kỳ diệu
	























Thứ 2 ngày 21 tháng 11 năm 2022
	TÊN HĐ
CTCCĐ
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	PTNN
Dạy thơ: Xuống cầu thang
	- Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung bài thơ “Xuống cầu thang”
- Rèn trẻ nói đủ câu, phát triển ngôn ngữ cho trẻ
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động 

	* Hoạt động 1: Bé vui chơi
- Cô cho trẻ lên xuống bục có bậc thang.
+ Đây là cái gì?
+ Khi lên xuống những bậc thang này con phải đi như thế nào?
*Hoạt động 2: Dạy thơ: Xuống cầu thang
- Cô giới thiệu bài thơ: “Xuống cầu thang”
- Cô đọc bài thơ lần 1 diễn cẩm, kết hợp với cử chỉ điệu bộ ánh mắt
- Cô vừa đọc bài thơ gì?
-  Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh 
- Giảng nội dung bài thơ.
- Mời cả lớp đọc thơ 2-3 lần
- Cho trẻ đọc thơ theo tổ, tốp, cá nhân (Cô khuyến khích động viên trẻ đọc, sửa ngọng những từ khó: cầu trượt, nguy hiểm,..)
Đàm thoại:
- Các bạn nhỏ đi đâu?
- Xuống cầu thang phải ntn?
- GD trẻ khi xuống cầu thang phải bám tay vào lan can, không chạy nhảy trên cầu thang.
* Hoạt động 3: Bé tìm bạn
- Cô cho trẻ chơi trò chơi tìm bạn (cho trẻ chơi 2-3 lần)
- KT: cho trẻ đọc thơ “Xuống cầu thang”
	










- Tranh thơ: Xuống cầu thang

	Đánh giá
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
. …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………














Thứ 3 ngày 22 tháng 11 năm 2022

	TÊN HĐ
CTCCĐ
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTNT
NB Đồ chơi an toàn
	- Trẻ nhận biết được đồ chơi an toàn và biết chơi đúng cách các đồ chơi đó.
- Rèn trẻ trả lời đủ câu.
 - Giáo dục trẻ biết yêu quý đồ chơi, không cho đồ chơi vào tai, mũi, miệng. Không ném đồ chơi.
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động


	Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Chơi: Trời tối – trời sáng.
- Trời sáng: Xuất hiện 1 món đồ chơi
+ Đây là cái gì?
+ Đồ chơi này chơi như thế nào?
Hoạt động 2: Bé chơi đồ chơi.
-  Cô yêu cầu mỗi trẻ hãy tìm cho mình một đồ chơi mà mình thích và về chỗ ngồi?
Đàm thoại:
- Con có đồ chơi gì? (Trên tay con có đồ chơi gì)
- Con chơi như thế nào?
- Cho trẻ chơi với đồ chơi của mình.
- Cho trẻ phát hiện xem đồ chơi của mình hay của bạn đồ chơi nào bị hỏng?
- Đồ chơi này bị làm sao?
- Đồ chơi hỏng các con sẽ làm gì?
- Nếu chơi những đồ chơi gãy, hỏng thì sẽ bị làm sao?
- GD trẻ: Giáo dục trẻ biết yêu quý đồ chơi, không cho đồ chơi vào tai, mũi, miệng. Không ném đồ chơi.
Hoạt động 3: Đồ chơi lớp bé. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi xi bô khoai.
- Cho trẻ sờ vào các đồ chơi theo yêu cầu của cô.
- Cô và trẻ chơi dung dăng dung dẻ đến các góc, các giá đồ chơi phát hiện và thu dọn những đồ chơi bị vỡ, gãy, hỏng không an toàn để riêng.
	

- Nhạc bài hát: “đi chơi đi chơi”.








- Ô tô có dây kéo
- Đồ chơi đủ cho trẻ
.

- Rổ màu xanh có dán hình mặt cười, rổ màu đỏ có dán hình mặt mếu.



	Đánh giá
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………












Thứ 4 ngày 16 tháng 11 năm 2022
	TÊN HĐ
CTCCĐ
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTTCKNXH&TM 
Dạy hát: Phích nước
	- Trẻ nói được tên bài hát và hát được theo một số câu trong bài hát
- Trẻ hào hứng tham gia trò chơi của cô, rèn khả năng phản ứng nhanh với âm thanh cho trẻ.
- Trẻ biết tránh xa những đồ dùng có thể gây nguy hiểm trong gia đình.

	*HĐ1: Đố vui cùng bé
- Cho trẻ quan sát phích nước
+ Đây là cái gì?
+ Phích nước dùng để làm gì?
*HĐ2: Dạy hát “Phích nước”
- Cô giới thiệu bài hát: “Phích nước” do cô sưu tầm.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1: không  nhạc
+ Cô vừa hát bài gì?
- Cô Lần 2: Cô hát kết hợp với nhạc, thể hiện giai điệu nhẹ nhàng của bài hát.
Dạy trẻ hát: 
+ Cả lớp hát 1-2 lần
+ Mời tổ (Thay đổi hình thức khi hát…)
+ Nhóm bạn thân 
+ Đôi song ca nam nữ
+ Các tổ, nhóm hát theo hiệu lệnh của cô 
*TCAN:  “Khiêu vũ cùng bé”
-  Cho trẻ chơi 2-3 lần, thay đổi hình thức sau mỗi lần:
Hoạt động 3: Nghe hát “Không nô đùa trong bếp”.
- Cô hát lần 1: Kết hợp với nét mặt, cử chỉ, điệu bộ. 
- Cô hát lần 2: Cô biểu diễn bài hát và mời trẻ hưởng ứng tham gia cùng cô.

	
- Cái phích nước.






-  Nhạc bài: Phích nước









-  Nhạc bài: Không nô đùa trong bếp

	Đánh giá
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



















Thứ 5 ngày 24 tháng 11 năm 2022
	TÊN HĐ
CTCCĐ
	MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
	TIẾN HÀNH
	ĐDTQ-PT

	
PTTC
Bé tập kẹp gắp
	- Trẻ có kỹ năng sử dụng ngón tay và sự khéo léo của đôi bàn tay để dùng kẹp gắp đồ vật.
-Trẻ biết cách sử dụng kẹp để gắp đồ vật.
- Giáo dục trẻ không bỏ đồ chơi vào miệng.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.

	Hoạt động 1: Trò chơi những chú chim xinh 
- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “Những chú chim xinh”
- Cho trẻ bắt chước những chú chim kêu “chíp chiu”: Đưa tay lên miệng làm động tác giống mỏ chim.
- Xuất hiện nhiều quả bông.
- Cô cho trẻ dùng tay bắt chước mỏ chim gắp quả bông đem về bỏ vào rổ.
- Cô giới thiệu chiếc kẹp để gắp.
+ Cô đưa kẹp hỏi trẻ: Đây là cái gì? Dùng để làm gì?                      
- Cô cho trẻ làm động tác mô phỏng và mời 2-3 trẻ lên thực hiện.
Hoạt động 2: Bé chơi gắp quả bông
- Cho trẻ đi lấy đồ dùng về chỗ thực hiện (Trẻ ngồi hình vòng tròn)
Lần 1:
- Trẻ dùng kẹp gắp quả bông vào trong bát.
- Trong khi trẻ thực hiện cô động viên khuyến khích trẻ. Hướng dẫn, giúp đỡ những trẻ chưa
thực hiện được. 
Hoạt động 3: Bé vui tiệc buffet.
- Cô giới thiệu bữa tiệc buffet các loại quả cho trẻ dự tiệc.
- Cho trẻ dùng kẹp để gắp các món ăn mà trẻ thích vào bát.
Kết thúc tiết học: Trẻ cùng cô thu dọn đồ dùng
	



- Quả bông, hạt đậu đỏ đủ cho trẻ chơi.





- Kẹp gắp đủ cho trẻ sử dụng.
- Bát nhựa, rổ đủ cho trẻ sử dụng.





- Mỗi trẻ 1 khay hộp sữa chua 3 ô nhỏ (3 màu).


	Đánh giá
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………






\







Thứ 6 ngày 25 tháng 11 năm 2022
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Bé chơi với màu nước
	- Trẻ biết gắp bóng vào màu lăn cho đều, gắp bóng vào hộp, lăn bóng tạo thành các đường của bóng lăn.
- Rèn sự khéo léo cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết sử dụng màu nước an toàn.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động.

	Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Cho trẻ xem thí nghiệm: “Nước đổi màu”
+ Muốn nước đổi màu xanh thì cô thêm gì vào?
+ Muốn nước màu đỏ thì sao? 
- Vậy là muốn nước đổi màu chúng ta cần phải có màu nước.
Hoạt động 2: Quan sát mẫu.
- Cô và trẻ quan sát và đàm thoại về tranh mẫu:
Tranh mẫu: Những đường lăn các màu sắc từ bóng bàn.
 + Các con nhìn thấy những gì nào?
 + Trong tranh có những vệt màu gì?
- Cô vừa làm gì để có nhiều vệt màu đấy?
- Hỏi ý tưởng của trẻ:
+ Con thích chơi với đồ chơi gì?
+ Con sẽ dùng màu gì để vẽ tranh?
+ Hỏi 2-3 trẻ
- Cô nhắc trẻ nhẹ tay, khéo léo không làm đổ màu, nếu bị vương màu trẻ sẽ lau vào khăn.
Hoạt động 3: Bé khéo tay.
- Cô cho trẻ về bàn thực hiện (Cô mở nhạc nhẹ trong quá trình trẻ làm bài).
- Cô bao quát chung, giúp đỡ, hướng dẫn trẻ lăn bóng, in hình quả bóng để tạo ra bức tranh đẹp theo ý thích.
- Cô động viên khích lệ trẻ hoàn thành sản phẩm, đồng thời thăm dò ý tưởng của trẻ - trẻ nhìn thấy gì trong bức tranh chơi với màu của mình.
Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm.
- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.
- Cho trẻ quan sát tranh của mình và của bạn, trò chuyện về sản phẩm của mình và của bạn. 
- Hỏi trẻ:
+ Tranh của con đâu? Con có bức tranh gì?
- Cái gì đây nhỉ? (Cô chỉ vào tranh hỏi trẻ)
- Cô gọi 1-2 trẻ lên giới thiệu tranh của mình.
+ Con dùng gì để in tranh của mình.
+ Con dùng gì để tạo thành những vệt màu trên bức tranh.
Kết thúc: Cô và trẻ cùng vận động theo bài hát “Quả bóng tròn”.
	






- Tranh mẫu, que chỉ.
- Bóng bàn đủ cho cô và trẻ.

- Hộp bìa catton, màu nước, khay đựng màu, kẹp gắp.

- Bàn tạo hình, khăn lau tay cho trẻ.


	Đánh giá
	1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ:..................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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